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        Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.

                                                                                                 ----------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC
(Gồm 03 trang)
                                                                    ----------------------
I.   Hướng dẫn chung 

1 . Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2.  Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,05 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,3; lẻ 0;75làm tròn thành 0,8)

II. Đáp án và thang điểm 

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)


	

	Câu 1.

(3,0 đ)
	Trình bày những mốc chính trong cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ 1945 đến 1975 ?
	3,0

	
	      a/ Giai đoạn 1945 – 1954:
- Ngày 12 – 10 – 1945, nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, Lào tuyên bố độc lập …
- Năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Lào. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, hiệp định Geneve được ký kết, Pháp công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào,…

    b/ Giai đoạn 1954 – 1975: 
- Sau 1954 Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Lào, cuộc đấu tranh của nhân dân Lào đã giành được nhiều thắng lợi,…
- Tháng 2 - 1973 Mĩ và tay sai ký hiệp định Viêng Chăn lập lại hoà bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào. ..

-Ngày 02 – 12 - 1975 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  chính thức được thành lập, mở ra kỉ nguyên xây dựng và phát triển của nước Lào.
	0,75
0, 75

0, 5

0, 5

0, 5

	Câu 2.

(4,0 đ)
	Trình bày ý nghĩa lịch sử  của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930? Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
	4,0

	
	a/Ý nghĩa lịch sử  của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930:

-  Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam,...

- Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam,...

- Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam,..

- Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam.

b/ Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam:

- Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam,..

- Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, góp phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới.
	0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5


II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
	Câu 3.a.

(3,0 đ)
	Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh lịch sử mới nào? Trình bày kết quả, ý nghĩa của chiến dịch?
	3,0

	
	a/Hoàn cảnh mới của chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950:

+ Thuận lợi :

 -Ngày 01-10-1949, cách mạng Trung Quốc thành công nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa  ra đời.
-Đầu 1950 Trung Quốc, Liên Xô, các nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.
+ Khó khăn :
 - Tháng 5-1949 với sự đồng ý của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch Rơve. Thực hiện kế hoạch Rơve, Pháp tăng cường phòng ngự đường số 4, thiết lập “hành lang Đông –Tây” : Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La, chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ hai.
b/Kết quả:
- Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 quân địch giải phóng đường biên giới từ Cao Bằng tới Đình Lập, với 35 vạn dân. 

- Chọc thủng hành lang Đông- Tây, thế bao vây của địch đối với căn cứ Việt Bắc bị phá vỡ, kế hoạch Rơve bị phá sản.

c/Ý nghĩa:

- Đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông. Bộ đội ta trưởng thành. 

- Ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 3.b.

(3,0 đ)
	Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5- 1941) diễn ra vào thời gian nào, ở đâu. Nêu nội dung và ý nghĩa của Hội nghị?
	3,0

	
	a/ Thời gian, địa điểm
- Ngày 28 – 01 – 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ  ngày 10 đến 19 – 5 – 1941) ở Pác Bó (Hà Quảng - Cao Bằng) 
	0,5


	
	b/ Nội dung của của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941):
- Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.

- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất thay bằng khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng. Thành lập chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà…

- Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh-  19 - 5 - 1941), và giúp đỡ việc thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ở Lào và Campuchia.  

- Hội nghị xác định hình thái khởi nghĩa vũ trang là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa, coi chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.
	0,5

0,5
0,5

0,5

	
	c/ Ý nghĩa của hội nghị
-Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939, đề ra nhiều chủ trương sáng tạo tiến tới tổng khởi nghĩa.
	0,5


----------------Hết----------------

